NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: HÓA HỌC 9 
(Kèm theo Công văn số 739/SGDĐT-GDTrH ngày 04/4/2023 của Sở GDĐT Quảng Nam)

I. TRẮC NGHIỆM:
1. Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
- Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng HTTH, cấu tạo bảng tuần hoàn: ô nguyên tố, chu kì, nhóm.
- Dựa vào vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn suy ra tính chất hóa học của nguyên tố và ngược lại.
2. Hidrocacbon. Nhiên liệu
- Xác định một hợp chất cụ thể thuộc loại chất vô cơ, hữu cơ, hidrocacon hay dẫn xuất hidrocacbon.
- Trạng thái tự nhiên, cấu tạo phân tử, tính chất hóa học của metan; Cấu tạo phân tử, tính chất hóa học, ứng dụng của etilen, axetilen.
- Hiện tượng, viết phương trình hóa học của phản ứng chứng minh tính chất hóa học của các hidrocacbon đã học.
- Phân biệt (nhận biết) các hiđrocacbon bằng phương pháp hóa học.
- Bài tập tính % thể tích của hidrocacbon (khí) trong hỗn hợp, xác định CTPT của hiđrocacbon. 
- Làm sạch (tinh chế) hoặc loại bỏ chất từ hỗn hợp khí có thành phần hidrocacbon. 
3. Dẫn xuất của hiđrocacbon.
- Tính chất hóa học, ứng dụng và cách điều chế rượu etylic, axit axetic. Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý, tính chất hóa học và ứng dụng của chất béo.
- Hiện tượng, viết phương trình hóa học của phản ứng chứng minh tính chất hóa học của các dẫn xuất hidrocacbon đã học.
- Viết phương trình hóa học minh họa cho tính chất hóa học của các dẫn xuất hidrocacbon. Phân biệt các chất bằng phương pháp hóa học. 
- Bài tập tính toán liên quan đến thể tích, khối lượng các chất. 
II. TỰ LUẬN
[bookmark: _Hlk131651597]- Tính chất vật lí, hóa học, ứng dụng, điều chế của các hợp chất hữu cơ.
- Hiện tượng, viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra thể hiện tính chất hóa học, điều chế và sự chuyển hóa giữa các hidrocacbon, dẫn xuất hidrocacbon và các hợp chất của cacbon.
- Vận dụng giải các bài toán liên quan đến xác định công thức phân tử, phản ứng este hóa, tính hiệu suất của phản ứng, độ rượu và giải quyết các tình huống liên quan đến thực tiễn.

----------HẾT----------
BÀI TẬP THAM KHẢO
I. Trắc nghiệm:
[bookmark: _GoBack]1. Phân biệt (nhận biết) các hiđrocacbon, dẫn xuất của hidrocacbon bằng phương pháp hóa học.
1/ khí CO2, C2H4, CH4
2/ khí C2H2, CH4, CO2
3/ Rượu etylic, axit axetic, dầu ăn.
4/ Rượu etylic, axit axetic, nước.
5/ Rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan trong rượu.
 Làm sạch (tinh chế) hoặc loại bỏ chất từ hỗn hợp khí có thành phần hidrocacbon. 
1/ Tinh chế CH4 có lẫn khí C2H4, C2H2 
2/ Tinh chế CH4 có lẫn CO2, C2H4
2. Bài tập tính % thể tích của hidrocacbon (khí) trong hỗn hợp, xác định CTPT của hiđrocacbon. 
Câu 1: Cho 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetylen đi qua nước brôm dư thấy có 4 gam brôm tham gia phản ứng. Tính thành phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.
Câu 2: Cho 8,96 lít (đktc) hỗn hợp metan và axetylen qua bình đựng dung dịch brôm. Phản ứng xong thấy bình đựng dung dịch brôm tăng lên 5,2 gam. Tính thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.
Câu 3: Đốt cháy 22,4 lít hỗn hợp A gồm metan và axetylen trong oxi dư thu được 35,84 lít khí cacbonic. Các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Tính thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.
Câu 4: Phân tử hợp chất hữu cơ A, có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3g chất A thu được 5,4g H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30g.
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 4,2 gam một chất hữu cơ X, thu được 6,72 lít khí CO2 (đo ở đktc) và 5,4 gam nước. Xác định CTPT của X biết khối lượng mol của X nhỏ hơn 40 g/mol.
2. Bài tập tính toán liên quan đến thể tích, khối lượng các chất. 
Câu 1: Cho 10 ml rượu 960 tác dụng với natri lấy dư.
a/ Tìm thể tích và khối lượng rượu nguyên chất đã tham gia phản ứng. Biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8g/ml.
b/ Tính thể tích khí hiđro (đktc) thu được biết khối lượng riêng của nước là 1g/ml.
Câu 2: Cho 9,2 gam rượu etylic nguyên chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư kim loại Na.
a/ Tính thể tích rượu nguyên chất đã tham gia phản ứng? Biết Dr=0,8 g/ml.
b/ Tính thể tích khí hiđro  thu được (đktc).
c/ Nếu thêm vào lượng rượu etylic trên 11,5 ml nước cất. Tính độ rượu của dung dịch rượu etylic trên.
II. Tự luận:
1. Hiện tượng, viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra thể hiện tính chất hóa học, điều chế và sự chuyển hóa giữa các hidrocacbon, dẫn xuất hidrocacbon và các hợp chất của cacbon.
Câu 1: Nêu hiện tượng và viết PTHH hoá xảy ra cho mỗi thí nghiệm sau:

1/ Đổ một ít nước vào cốc đựng đất đèn.
2/ Cho mẫu natri (kali) vào cốc đựng rượu etylic.
3/ Nhúng 1 cây đinh sắt vào cốc đựng giấm ăn.
4/ Nhỏ một ít giấm vào cục đá vôi.
5/ Dẫn khí etilen (axetilen) vào dung dịch brom.

6/ Đưa bình đựng hỗn hợp khí CH4 và Cl2 (tỉ lệ 1:1) ra ánh sáng. Sau một thời gian, cho nước vào bình lắc nhẹ rồi thêm vào một mẫu giấy quì tím.
7/ Đốt cháy khí metan.
2. Vận dụng giải các
 bài toán liên quan đến xác định công thức phân tử (có ở phần trắc nghiệm), phản ứng este hóa, tính hiệu suất của phản ứng, độ rượu và giải quyết các tình huống liên quan đến thực tiễn.
Câu 1: Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100g CH3CH2OH thu được 55gam CH3COOCH2CH3
a) Viết phương trình hóa học xảy ra và gọi tên của phản ứng.
b) Tính hiệu suất của phản ứng trên.
Câu 2: Đun nóng hỗn hợp gồm 3,68 gam rượu etylic và 3 gam axit axetic trong điều kiện có H2SO4 đặc làm xúc tác. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng biết hiệu suất phản ứng este hóa là 60%?
Câu 2:  Cho 22,4 lít khí etilen (ở điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng với nước (dư) có axit sunfuric làm xúc tác, thu được 13,8g rượu etylic. Hãy tính hiệu suất phản ứng cộng nước của etilen.
Câu 3: Khi lên men dung dịch loãng của rượu etylic, người ta được giấm ăn.
a) Từ 5 lít rượu 4o có thể điều chế được bao nhiêu gam axit axetic? Biết hiệu xuất quá trình lên men là 80% và rượu etylic có D = 0,8 g/cm3.
b) Nếu pha khối lượng axit axetic trên thành dung dịch giấm 4% thì khối lượng dung dịch giấm thu được là bao nhiêu?
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 30ml rượu etylic chưa rõ độ rượu, cho toàn bộ sản phẩm cháy đi vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 100g kết tủa.
a) Tính Vkk cần dùng để đốt cháy hết lượng rượu đó?
b) Xác định độ rượu? (dr=0,8g/cm3).
